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ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH TIỀN GIANG
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:  17/KH-UBND
     
                     Mỹ Tho, ngày 25  tháng 02 năm 2010
KẾ HOẠCH

Xây dựng nông thôn mới cấp xã đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030 của tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Thực hiện Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Để tổ chức tốt việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
Phần I
THỰC TRẠNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TIỀN GIANG
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tiền Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 1 thành phố (Mỹ Tho); 1 thị xã (Gò Công); và 8 huyện (Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông) với 169 đơn vị hành chính cấp xã (7 thị trấn, 16 phường, 146 xã). 

Tổng diện tích đất tự nhiên 248.417,6 ha, trong đó diện tích đất nông lâm  ngư nghiệp là 192.333,8 ha, chiếm 77,4% so với tổng diện tích đất tự nhiên. Toàn tỉnh có 146 xã nông thôn, dân số nông thôn là 1.490.040 người, chiếm hơn 85% dân số toàn tỉnh; lao động nông lâm ngư nghiệp là 629.671 người chiếm trên 67% trong cơ cấu lao động chung của tỉnh. Giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 42,7% trong cơ cấu kinh tế chung năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn là 12,23 triệu đồng/năm. Toàn tỉnh có 37.820 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,3%, trong đó hộ nghèo tại khu vực nông thôn là 35.455 hộ chiếm 93,74% tổng số hộ nghèo. 

II. THỰC TRẠNG NÔNG THÔN MỚI
Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNN ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, đánh giá thực trạng nông thôn mới của tỉnh, mức độ đạt được của từng tiêu chí như sau:
1. Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch 

- Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: 100% số xã trên địa bàn có quy hoạch sử dụng đất.
- Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường theo chuẩn mới: 48/169 xã đạt, chiếm 28,4%.

- Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp: phần lớn các xã đều chưa xây dựng quy hoạch nên chưa đạt nội dung tiêu chí này (phần lớn các quy hoạch chủ yếu tập trung ở trị trấn, thị tứ).
2. Tiêu chí 2: Giao thông

 - Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải: hiện trạng có 141 xã đạt tiêu chí, chiếm tỷ lệ 96,4%.
- Tỷ lệ km đường trục ấp, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải: hiện trạng ước đạt 30%/50%. 
- Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: hiện trạng ước đạt 50%/100% (cứng hóa 20%/30%).

- Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện: hiện trạng ước đạt 20%/50%.
3. Tiêu chí 3: Thủy lợi

* Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, tuy nhiên các hệ thống thủy lợi trên xây dựng đã lâu đang xuống cấp; hiện trạng hệ thống thủy lợi bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau về mặt khai thác và bảo vệ trong một vùng, một khu vực hay một dự án nhất định của tỉnh bao gồm:
- Đê bao ngăn lũ, ngăn triều cường ở vùng vườn cây ăn trái, vùng khóm nguyên liệu của các huyện phía tây được xây dựng đạt chuẩn phòng chống lũ lụt và triều cường, hoàn chỉnh mặt cắt thiết kế, có trồng cây chắn sóng, chống sói lở đường hành lang chân đê.

- Các công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu tưới tiêu chủ động cho phần lớn diện tích canh tác lúa, rau màu, cây ăn trái, cây khóm và nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân đạt trên 75% năng lực thiết kế.

- Phần lớn công trình thủy lợi đều được phân cấp quản lý, 100% công trình có chủ quản lý đích thực, vận hành an toàn, hiệu quả.

* Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa: hiện trạng hệ thống kênh mương của địa phương không được kiên cố hóa mà chỉ thực hiện nạo vét, thông luồng để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên hệ thống công trình thủy lợi của tỉnh còn có những hạn chế như mặt đê, bờ bao chưa được cứng hóa, cống dưới đê chưa được đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ với mặt cắt đê, các công trình tưới tiêu chưa được duy tu, sửa chữa thường xuyên hàng năm do thiếu kinh phí nên bị xuống cấp, chưa có sự tham gia tích cực của người dân trong quản lý, vận hành, khai thác và còn xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Mặt khác một số khu vực ngoài ngọt hóa của Dự án ngọt hóa Gò Công và huyện Tân Phú Đông, hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.
4. Tiêu chí 4: Điện
- Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện: 100% xã có điện lưới quốc gia. Tuy nhiên hệ thống lưới điện hạ thế phần lớn cũ, xuống cấp, không đảm bảo kỹ thuật, an toàn, tổn thất điện năng lớn, lưới điện trung thế ở nông thôn phần lớn là 1 pha chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa nông thôn.
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 98%. Ðến cuối năm 2008, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh: 99,8%, trong đó ở khu vực nông thôn đạt 99,7%.
5. Tiêu chí 5: Trường học
Theo tiêu chí nông thôn mới: tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia (đạt 70%): hiện trạng trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Tỷ lệ trường học cấp mầm non, mẫu giáo: 1,6% (2/125 trường đạt chuẩn quốc gia).
- Tỷ lệ trường học cấp tiểu học: 24,57% (48/232 trường đạt chuẩn quốc gia).
- Tỷ lệ trường học cấp trung học cơ sở: 4,17% (5/120 trường đạt chuẩn quốc gia).
6. Tiêu chí  6: Cơ sở vật chất văn hóa
- Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: có 30/146 xã có nhà văn hóa và 40 xã có khu thể thao nhưng không đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
- Tỷ lệ ấp có nhà văn hóa và khu thể thao ấp đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 705/1009 ấp chỉ đạt 70% có điểm sinh hoạt văn hóa.
7. Tiêu chí 7: Chợ nông thôn
Toàn tỉnh hiện có 112/146 xã có chợ. Hầu hết các chợ này có nguồn gốc hình thành từ lâu đời, không theo quy hoạch, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển dân cư, đô thị trong giai đoạn mới, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật như điện chiếu sáng, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường còn nhiều yếu kém, chưa đồng bộ, không đạt quy định của Bộ Xây dựng. Hiện nay còn có 34 xã chưa có chợ (chiếm 23,28%). Trong đó: thành phố Mỹ Tho 04 xã chưa có chợ (Đạo Thạnh, Trung An, Tân mỹ Chánh, Thới Sơn); thị xã Gò Công 02 xã (Long Hoà, Long Hưng); huyện Cái Bè 01 xã (Đông Hoà Hiệp); huyện Cai Lậy 02 xã (Thanh Hoà, Nhị Mỹ); huyện Tân Phước 06 xã (Mỹ Phước, Phước Lập, Thanh Hoà, Tân Hoà Đông, Tân Hoà Tây, Tân Lập II); huyện Châu Thành 06 xã (Long Hưng, Bình Trưng, Bàn Long, Điềm Hy, Hữu Đạo, Song Thuận); huyện Chợ Gạo 03 xã (Trung Hoà, Bình Phan, Hoà Tịnh); huyện Gò Công Tây 02 xã (Thành Công, Đồng Thạnh); huyện Gò Công Đông 02 xã (Tân Hoà, Phước Trung); huyện Tân Phú Đông 02 xã (Tân Thạnh, Phú Thạnh).
8. Tiêu chí 8: Bưu điện
- Điểm phục vụ bưu chính viễn thông: 129/146 xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, đạt 88%.

- Có Internet đến ấp: mật độ thuê bao bình quân 0,64 thuê bao/100 người dân; còn nhiều ấp của nhiều xã ở hầu hết các huyện trong tỉnh chưa có điểm truy cập Internet.
9. Tiêu chí 9:  Nhà ở dân cư

- Nhà tạm, dột nát: hiện nay loại nhà này còn chiếm tỷ lệ 4,4% nhà ở nông thôn.

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng: hiện trạng ước đạt 40% (theo quy định 70%), còn 30% hộ có nhà ở nông thôn chưa đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Xây dựng.
10. Tiêu chí 10: Thu nhập
Mức thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh 12,89 triệu đồng/năm, trong khi đó khu vực nông thôn chỉ đạt 12,23 triệu đồng/năm thấp hơn mức thu nhập bình quân/người của tỉnh.
11. Tiêu chí 11: Hộ nghèo
Tỷ lệ hộ nghèo trung bình ở nông thôn (xã) trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2008 là 18,54%, trong đó có 34 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 7% (chiếm tỷ lệ 23,3%); còn 113 xã có tỷ lệ hộ nghèo phổ biến từ 15-20%.
12. Tiêu chí 12: Cơ cấu lao động
Đến năm 2008 lao động nông lâm ngư nghiệp có khả năng lao động, làm việc thường xuyên trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp là 629.671 người chiếm trên 67% cơ cấu lao động, phần lớn các xã trong tỉnh tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp còn chiếm trên 67% (để đạt tiêu chí thì phải còn 35%).
13. Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất
 Theo tiêu chí nông thôn mới thì xã phải có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả: hiện trạng đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. 

- Tổ hợp tác: 721 tổ hợp tác với 24.417 tổ viên, trong đó đang hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn chiếm 73,58%, tập trung ở 117 /146 xã. Có 30% tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh hoạt động khá.

 - Hợp tác xã: hiện có 43 HTX nông nghiệp được thành lập ở 39 xã thuộc các huyện, với 17.455 xã viên tham gia, HTX hoạt động nhiều loại ngành nghề khác nhau. Có 47,6% số HTX hoạt động có hiệu quả.
13. Tiêu chí 14: Giáo dục

a) Phổ cập giáo dục trung học
- Tiểu học: hiện có 4.250 lớp (trong đó có 2.364 lớp học 2 buổi/ngày, với 72.183 học sinh học 2 buổi/ngày), 130.376 học sinh, chiếm tỉ lệ 99,9% so với dân số trong độ tuổi 6 - 10 tuổi. Số học sinh tuyển mới lớp 1 là 26.788 học sinh, đạt tỷ lệ 99,9% so với dân số 6 tuổi. 

- Trung học cơ sở: có với 2.550 lớp, 100.346 học sinh, chiếm tỉ lệ 97,7% so với dân số trong độ tuổi 11 - 14 tuổi. Số học sinh tuyển mới lớp 6 là 27.787 học sinh, đạt tỷ lệ 99,8% so với học sinh tốt nghiệp tiểu học.

- Trung học phổ thông: có 1.049 lớp, 44.167 học sinh, chiếm tỉ lệ 46,7% so với dân số trong độ tuổi 15 - 17 tuổi. Số học sinh tuyển mới lớp 10 là 15.982 học sinh, đạt tỷ lệ 71,1% so với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

b) Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở đạt 99,8%, trong đó huyện đạt thấp nhất 93,3%. Tỷ lệ chuyển từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông đạt 71,1%/80%, trong đó huyện đạt thấp nhất chiếm tỷ lệ 40,4%. 

c) Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt trên 23%>20% nhưng phần lớn lao động được đào tạo tập trung ở thị trấn, thị tứ.
15. Tiêu chí 15: Y tế
- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế: đạt.
- Y tế xã đạt chuẩn quốc gia: tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế toàn tỉnh 89,3%, trong đó huyện đạt tỷ lệ thấp nhất là 66,7%.
16. Tiêu chí 16: Văn hóa
Theo tiêu chí nông thôn mới thì các xã phải có từ 70% số xóm, ấp trở lên đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số ấp văn hóa đến nay là 705/1009 ấp toàn tỉnh chiếm tỷ lệ 69,87% trên địa bàn toàn tỉnh.
17. Tiêu chí 17: Môi trường 

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia: 76,3%/75%.
- Các cơ sở sảm xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường: các cơ sở sản xuất chế biến nông lâm thủy sản thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn nông thôn trong quá tình sản xuất, chế biến còn xả nước thải, chất thải nhiều hơn giới hạn cho phép.
- Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp: còn cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động gây ô nhiễm môi trường, chưa hình thành đồng bộ bộ phận thu dọn vệ sinh, khai thông cống rảnh, tổ chức tổng vệ sinh với sự tham gia của mọi người dân.

- Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch: nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng theo quy hoạch, nhưng ấp chưa có quy hoạch làm nghĩa trang lâu dài, hình thức địa tán còn phổ biến với tập quán ruộng vườn nhà ai nấy chôn cất người chết trong gia đình.

- Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định: không đạt (chất thải chủ yếu thải ra sông, rạch và môi trường xung quanh, ở tất cả các cơ sở sản xuất lớn vừa và nhỏ).
18. Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội
- Cán bộ xã đạt chuẩn: 55% - 70%. 
- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh".

- Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.
 Trong những năm qua tỉnh đã tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là những cán bộ giữ các chức danh chủ chốt cấp xã, nhờ đó trình độ học vấn của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; cán bộ đảng viên cấp xã đều thông qua các lớp lý luận chính trị nên có khả năng chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên số có trình độ đại học, cao đẳng còn chiếm tỷ lệ thấp và cán bộ cơ sở năng lực quản lý điều hành còn hạn chế, chưa ngang tầm nhiệm vụ, nhất là khi thực hiện xây dựng nông thôn mới.
19. Tiêu chí 19: An ninh trật tự xã hội
Tình hình an ninh, trật tự xã hội của địa phương được ổn định và giữ vững. Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường tinh thần trách nhiệm của cán bộ cấp xã thông qua công tác quản lý, giám sát cộng đồng để nâng cao tinh thần làm chủ của nhân dân và lòng tin của dân vào Đảng, nhà nước, gắn với việc củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.

III. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

Hiện nay trong tỉnh chưa có xã nào đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới so với Bộ tiêu chí quốc Gia về nông thôn mới, qua thực trạng đã phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn của tỉnh trong thời gian qua còn nhiều hạn chế:
1. Nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém;
2. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn còn ở mức thấp, chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; 
3. Các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn đổi mới chậm, chưa đủ sức phát triển mạnh sản xuất hàng hóa;
4. Công nghiệp, dịch vụ nông thôn kém phát triển chưa thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn.

Phần II
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ

ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. QUAN ĐIỂM

- Xây dựng nông thôn mới cấp xã được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng địa phương là chính, nhà nước chỉ hỗ trợ một phần trực tiếp để phát huy sự đóng góp của cộng đồng.

- Các hoạt động cụ thể của từng ấp, từng xã do chính người dân ở đó bàn bạc dân chủ, công khai và quyết định trên cơ sở các quy chuẩn của nhà nước có sự tư vấn của cán bộ chuyên môn. Các cấp ủy Đảng và chính quyền đóng vai trò chủ đạo, tổ chức điều hành quá trình hoạch định và thực thi chính sách, cơ chế, tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực, tạo điều kiện, động viên tinh thần... cho người dân thực hiện vai trò làm chủ thông qua cộng đồng.

- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường, ý thức vươn lên của nông dân, đảm bảo người nông dân thực sự đóng vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú làm nền tảng tinh thần của giai cấp nông dân, tạo động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

 Xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được củng cố.
2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2010: Phấn đấu quy hoạch nông thôn mới xong trên 90% xã; tập trung đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn theo chuẩn nông thôn mới; đào tạo cho 100% cán bộ cơ sở kiến thức tổ chức, quản lý, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp 1,1 - 1,2 lần so với hiện nay; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 10%.Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức nghề là 35%.
- Đến năm 2015: Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp 1,6 - 1,7 lần so với hiện nay; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức nghề các loại đạt trên 40%, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 50%; phát triển các hình thức tổ chức quản lý sản xuất có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn xây dựng được hệ thống giám sát ô nhiễm môi trường nông thôn, cơ bản xử lý và ngăn chặn ô nhiễm ở các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xây dựng trên 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
- Đến năm 2020: Cơ bản xây dựng xong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chuẩn nông thôn mới; không còn điểm gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng thu nhập của cư dân nông thôn 2,5 - 3 lần so với hiện nay; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt 60%, tỷ lệ lao động nông nghiệp 30%; xây dựng trên 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

- Đến năm 2030: Hoàn thành kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chuẩn nông thôn mới; xây dựng 100% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa nông thôn từ 40 - 50%.
III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để vận động người dân tham gia chương trình. 

- Thông tin về nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới; các mục tiêu cần đạt được về xây dựng nông thôn mới; mức độ, hình thức đóng góp của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, kinh phí, nội dung hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức quốc tế và các nguồn vốn khác được sử dụng trong xây dựng nông thôn mới.

2.  Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng nông thôn mới
Tập huấn cho người dân và cán bộ các nội dung về xây dựng nông thôn mới, để họ tự lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung chương trình đạt hiệu quả, bao gồm:

- Chuẩn hóa, sàng lọc, bồi dưỡng, ổn định và đưa đi đào tạo cán bộ cấp xã để đảm bảo đến 2013: Cán bộ các xã đạt trình độ văn hóa cấp 3 và được đào tạo 1 nghề chuyên môn trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chức danh được giao. 

- Đào tạo, kiến thức quản lý cho cán bộ hợp tác xã, chủ trang trại. 

- Tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông thôn:  Xây dựng các mô hình trình diễn, mô hình khuyến nông lâm ngư; mô hình cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch để người dân tham quan học tập kinh nghiệm.

- Thử nghiệm một số hình thức tổ chức học nghề phi nông nghiệp (chờ chuyển nghề) ngay tại xã để thuận tiện cho thanh niên ở mỗi xã đều có cơ hội tiếp cận và theo học.
3. Hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã (đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030).

-  Quy hoạch chi tiết nông thôn: Căn cứ vào tiêu chí và tình hình thực tế của xã để xây dựng quy hoạch, gồm:
+ Quy hoạch sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ (trên cơ sở quy hoạch của huyện đã điều chỉnh theo các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 2020).

+ Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh hiện đại nhưng bảo tồn được bản sắc văn hóa dân tộc.

+ Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường theo chuẩn mới đã được các bộ chuyên ngành ban hành bao gồm: bố trí mạng lưới giao thông, điện, trường học các cấp, trạm y tế, trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao ấp, bưu điện và hệ thống thông tin liên lạc, chợ, nghĩa trang, bãi xử lý rác, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước thải, công viên, cây xanh, hồ nước sinh thái, chỉnh trang các di tích lịch sử, văn hóa…
- Thực hiện rà soát các chương trình, dự án có liên quan đến xây dựng nông thôn trên địa bàn. Đối chiếu với tiêu chí nông thôn mới, nếu tiêu chí nào đang có chương trình, dự án triển khai nhưng mức đạt còn thấp do nguồn lực hạn chế thì bổ sung để đẩy nhanh tiến độ; tiêu chí nào chưa có chương trình, dự án thì lập dự án mới.
- Mỗi xã xây dựng một đề án quy hoạch xây dựng nông thôn cấp xã theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của các ngành, có ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư, được đưa ra Hội đồng nhân dân xã thảo luận và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo quy định hiện hành.
4. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn
- Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã như:
+ Hệ thống đường giao thông từ liên gia đến liên ấp; hệ thống điện đến hộ gia đình; hệ thống thủy lợi và nâng cấp các chợ.
+ Xây dựng trung tâm văn hóa xã và các nhà văn hóa ấp đạt chuẩn, đảm bảo được chức năng hội họp, sinh hoạt văn nghệ, thư viện, vui chơi giải trí; xây dựng sân vận động xã, các khu thể thao ấp, tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử; xây dựng trường học các cấp (từ mầm non đến trung học cơ sở); xây dựng trạm y tế; điểm bưu điện xã đạt chuẩn.
+ Kiến thiết hệ thống ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh, cây hoa cảnh nơi công cộng, cải tạo tường rào, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan đẹp cho mỗi hộ gia đình nông thôn.
- Chỉnh trang nhà ở, bố trí sắp xếp các công trình phụ hợp lý; thiết kế các mẫu nhà ở mang tính đa dạng nhưng kiến trúc phù hợp với văn hóa của địa phương đáp ứng nhu cầu ăn ở văn minh để người dân lựa chọn áp dụng.
5. Hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn để tăng thu nhập cho người dân.
- Đổi mới tổ chức, nội dung hoạt động cho hợp tác xã theo hướng hợp tác xã kinh doanh tổng hợp bao gồm: hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; sản xuất giống; cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm; dịch vụ phục vụ đời sống… Tổ chức một số chương trình liên kết sản xuất, chế biến sản phẩm có sự tham gia của hợp tác xã, nông dân, chủ trang trại với doanh nghiệp, nhà khoa học trong sản xuất, chế biến nông sản.
- Thành lập các tổ dịch vụ kỹ thuật cho sản xuất, chế biến nông sản, sửa chữa điện, cơ khí để có thể phục vụ nhanh chóng, thuận tiện theo yêu cầu của nông hộ.
- Tăng cường khuyến nông đối với nông dân qua các hình thức bồi dưỡng ngắn hạn, tham quan, bồi dưỡng kiến thức qua câu lạc bộ khuyến nông, khuyến công... Thành lập quỹ khuyến nông, quỹ bảo hiểm rủi ro để trợ giúp nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông thủy sản; phát triển thị trường tiêu thụ hàng nông sản tại xã theo lợi thế, quy hoạch hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng tốt để “kéo thị trường đến đồng ruộng”; xây dựng mô hình công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu và thị trường.
6. Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh.   

- Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã và ấp: quy hoạch và xây dựng 1 điểm chơi thể thao ở ấp (gắn với nhà văn hóa ấp). Đảm bảo điều kiện vui chơi hàng ngày cho mọi lứa tuổi (bóng đá mini, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng...); mỗi ấp có 1 nhà văn hóa đảm đương chức năng hội họp và học tập của cộng đồng thôn, có tủ sách và phòng đọc sách, có hệ thống vi tính nối mạng để cung cấp thông tin và học tập tin học cho thanh niên, có vườn sinh vật cảnh hoặc cây bóng mát... để tạo thành một điểm hấp dẫn đến của các lứa tuổi trong cộng đồng. 
- Xây dựng nông thôn mới có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; bản sắc văn hóa được giữ gìn, tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững; xây dựng các thiết chế trong nông thôn (hương ước, quy ước, quy định....) nhằm quản lý và giám sát về nếp sống văn hóa nông thôn: khuyến khích học tập để vươn lên làm chủ cuộc sống, sống nhân ái, giúp đỡ đùm bọc nhau, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu ngay tại địa phương mình. Lành mạnh hóa việc cưới, việc tang; chống mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội; giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Xây dựng hình mẫu người nông dân sản xuất hàng hóa khá giả, giàu có, văn hóa. 

7. Bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn

- Xây dựng cảnh quan môi trường sinh thái ở mỗi gia đình và khu vực cộng đồng theo hướng xanh sạch đẹp.

- Xây dựng  nội dung bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường cho các xã để nâng cao trách nhiệm của cán bộ cơ sở và làm căn cứ để người dân chủ động tham gia giám sát.

- Xây dựng, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước thải, hệ thống xử lý rác thải; tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại khu tập trung; hệ thống cấp nước sinh hoạt. Khắc phục tình trạng ô nhiễm về nguồn nước, không khí hiện nay ở địa bàn xã; hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến các hộ; xây dựng các khu chăn nuôi, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp để chuyển những hộ chăn nuôi quy mô lớn và sản xuất nghề tiểu thủ công nghiệp có ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. 
- Thử nghiệm chính sách bắt buộc doanh nghiệp sản xuất dịch vụ trên địa bàn có ảnh hưởng xấu đến môi trường đều phải nộp phí mua bảo hiểm môi trường.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về bảo vệ, phát triển môi trường để nhân rộng. 

8. Củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở

- Nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò mối quan hệ của các tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã trong xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát, đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức trong xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức của cán bộ, đảng viên, hội viên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở.
IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Cấp tỉnh: 
- Thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới do lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh làm Trưởng Ban. Thành viên là lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã.

- Phân công mỗi thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành phụ trách ; xây dựng cơ chế lồng ghép nguồn vốn của ngành để thực hiện xây dựng nông thôn mới;

- Ban Chỉ đạo thành lập Tổ Công tác xây dựng nông thôn mới làm nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn trực tiếp để xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới; thành viên là chuyên viên các cơ quan chuyên môn, am hiểu các nội dung về xây dựng nông thôn mới.
- Phê duyệt đề án chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã và trực tiếp chỉ đạo theo đề án được duyệt.

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chế quản lý của ngành phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Lập kế hoạch bố trí kinh phí hỗ trợ và hướng dẫn lồng ghép các chương trình do Trung ương, tỉnh quản lý để sử dụng vốn có hiệu quả. 

- Thực hiện đánh giá, giám sát dự án: quy định chế độ thu thập, báo cáo thông tin về tình hình thực hiện. Tổ chức giám sát, đánh giá ở các cấp vào kỳ cuối năm
- Cuối kỳ tiến hành đánh giá, tổng kết mô hình, hình thành nội dung, phương pháp về xây dựng nông thôn mới và tổ chức nhân rộng mô hình.

2. Cấp huyện:

a) Các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và đoàn thể của huyện.
b) Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp huyện:
- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh phân công.

- Tổ chức tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và cộng đồng dân cư về xây dựng nông thôn mới để huy động sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào xây dựng điểm mô hình nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí và tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

3. Cấp xã
a) Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, Trưởng Ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thành viên là đại diện một số đoàn thể chính trị - xã hội của xã, đại diện các ấp, một số cá nhân có kiến thức và kinh nghiệm về xây dựng nông thôn hiện đang sinh sống ở xã. 

b) Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp xã:

- Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện phân công.

- Tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp của cộng đồng.
- Xây dựng kế hoạch phát triển xã (trên cơ sở định hướng của nhà nước, các tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn đã ban hành, khả năng nội lực của địa phương).
- Tổ chức cho người dân trong cộng đồng thảo luận bàn bạc, hiểu rõ đề án và tự giác, tích cực tham gia dự án có hiệu quả.
V. NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT VÀ GIAI ĐOẠN (2010 - 2011)
1. Để thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới có hiệu quả theo các mục tiêu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã đề ra. Trong giai đoạn 2010 - 2011 cần thực hiện như sau: 

- Xây dựng và hoàn chỉnh các quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 (146 xã đều phải có quy hoạch). 
- Xây dựng mô hình điểm 10 xã của 8 huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công được chọn thành xã nông thôn mới.
- Tổng kết hình thành được nội dung, phương pháp, cơ chế chính sách xây dựng nông thôn và mối quan hệ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành của hệ thống chính trị trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới để nhân rộng. 
- Đến 2011: các mô hình đều đạt các tiêu chí về nông thôn mới 
- Căn cứ lựa chọn xã điểm:

+ Xã có điều kiện kinh tế - xã hội ở mức khá của tỉnh.  

+ Nhân dân nhất trí cao, đồng thuận, hăng hái và tự nguyện xin tham gia chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới.

+ Có đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt tình, am hiểu về xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo, tổ chức người dân và cộng đồng thực hiện.

+ Các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động tích cực, sâu sát với đời sống của người dân.
- Nguồn vốn thực hiện:  Nguồn vốn xây dựng mô hình điểm gồm ngân sách nhà nước, sự đóng góp của người dân và cộng đồng; các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; vốn vay.....

+ Chính sách hỗ trợ ngân sách: Kinh phí xây dựng nông thôn mới để đạt 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia là rất lớn, trong điều kiện mức tích lũy của người dân còn thấp, nhà nước hỗ trợ đầu tư từ ngân sách để có nguồn lực tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt nhất cơ chế lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh mới có đủ nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (kết hợp nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung đầu tư cho các xã điểm). Đồng thời cải tiến cơ chế quản lý liên quan đến thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý sử dụng vốn từ ngân sách nhằm đơn giản hóa thủ tục phù hợp với cơ chế phân quyền, giao quyền cho cơ sở và cộng đồng dân cư. Mức vốn cho 01 xã điểm sẽ được cụ thể hóa khi dự án được thẩm định, phê duyệt.

+ Huy động các nguồn tài trợ từ bên ngoài, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức  phi chính phủ trong và ngoài nước nhằm tăng nguồn lực thực hiện.

+ Huy động các nguồn lực sẵn có trong nhân dân ở địa phương tham gia mô hình. Tùy theo điều kiện và khả năng của từng địa phương để xây dựng cơ chế đóng góp phù hợp bằng sức người, sức của, phát huy tối đa tính sáng tạo và sự tham gia đóng góp của người dân địa phương.

- Thời gian thực hiện thí điểm: từ 2010 đến 2011.
2. Các bước thực hiện

a) Tổ chức triển khai Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
b) Thực hiện điều tra hiện trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, mỗi huyện chọn 1 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2011.
c) Thời gian biểu xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới cấp xã như sau: 

- Tháng 2 - 5/2010: điều tra hiện trạng nông thôn mới, từ đó xây dựng 10 đề án xây dựng nông thôn mới ở xã điểm được chọn.

- Tháng 5/2010: thông qua 10 đề án thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã.
- Tháng 6/2010: xem xét, phê duyệt 10 đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã.

- Đầu tháng 7/2010: triển khai thực hiện đề án thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới đến các huyện và xã điểm.

- Cuối tháng 12/2010: báo cáo tình hình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.
- Cuối tháng 12/2011: tổng kết kế hoạch chỉ đạo điểm, đánh giá rút kinh nghiệm. Hoàn chỉnh chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Trên đây là kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình thực có gì khó khăn vướng mắc, cần chỉnh sửa bổ sung, đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chủ động báo cáo và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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